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CHÚ GIẢI
Ph ạm vi th ực h iện quy h o ạch

Lưu vực sông Vu Gia  - T hu Bồ n
Lưu vực phụ cận

Tiểu vùng quy h o ạch
Hạ lưu sông Vu Gia  - T hu Bồ n
S ông Cu Đê
S ông T rường GIa ng
S ông T rầu
T hượng lưu sông T hu Bồ n
T hượng lưu sông Vu Gia

® Cụm công nghiệp - Hiện trạng
® Cụm công nghiệp định hướng
!P Công trình kha i thác NDD
h Nhà  m áy nước quy ho ạch
h Nhà  m áy nước

!( T rạm  bơm
Công trình dung tích trên 10 triệu m3
Công trình dung tích dưới 10 triệu m 3

" Đập dâng
K hu chức năng đặ c thù(K hu CN-Dịch vụ)
K hu dân cư
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50% 85% "Nhu cầu nước"

59.0%

1.14%

7.7%

5.6%

17.4%

0.8% 8.3%

Nhu cầu nước các ngành năm 2022 (%)̀

T rồ ng trọt Chăn nuôi S inh ho ạt T hủy sản
Công nghiệp Du lịch, dịch vụ M ôi trường

56.4%

1.02%

9.9%

5.5%

18.1%

1.0% 8.1%

Nhu cầu nước các ngành năm 2025 (%)̀

T rồ ng trọt Chăn nuôi S inh ho ạt T hủy sản
Công nghiệp Du lịch, dịch vụ M ôi trường

54.4%

0.99%
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5.4%

20.2%
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Nhu cầu nước các ngành năm 2030 (%)̀

T rồ ng trọt Chăn nuôi S inh ho ạt T hủy sản
Công nghiệp Du lịch, dịch vụ M ôi trường
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Nhu cầu nước các ngành năm 2050 (%)̀

T rồ ng trọt Chăn nuôi S inh ho ạt T hủy sản
Công nghiệp Du lịch, dịch vụ M ôi trường

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

T hượng lưu Vu Gia  -2030 824 444 274 155 155 152 122 168 889 1913 1995 1606
T hượng lưu T hu Bồ n -2030 790 389 243 139 123 156 148 171 897 2080 2185 1681
Hạ lưu Vu Gia  -T hu Bồ n -2030 239 116 69 38 28 30 26 41 236 595 661 499
Vùng phụ cận -2030 600 292 172 95 70 75 64 101 589 1474 1642 1221

T hượng lưu Vu Gia  -2050 904 532 286 178 212 172 114 150 629 1759 2271 1843
T hượng lưu T hu Bồ n -2050 795 443 239 144 153 170 131 145 550 1934 2429 1852
Hạ lưu Vu Gia  -T hu Bồ n -2050 246 133 70 41 41 40 26 39 143 563 725 555
Vùng phụ cận -2050 619 336 177 104 103 100 66 98 360 1417 1823 1396
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TIỀM NĂNG NGU ỒN NƯỚC GIAI ĐOẠN 2030 -2050

T hượng lưu Vu Gia  -2030 T hượng lưu T hu Bồ n -2030 Vùng phụ cận -2030 T hượng lưu Vu Gia  -2050
T hượng lưu T hu Bồ n -2050 Hạ lưu Vu Gia  -T hu Bồ n -2050 Vùng phụ cận -2050

Từ (m 3/s) Đến (m 3/s) 
1 Sông Vu Gia* 209
2 Sông Nước Chè 38 Trước nhập lưu sông Vu Gia 1,3 2,9
3 Sông Th anh 72 Trước nhập lưu sông Vu Gia 1,2 5,5
4 Sông Côn 59 Trước nhập lưu sông Vu Gia 1,9 6,4
5 Sông Th u Bồn* 206
6 Sông Vang 33 Trước nhập lưu sông Th u Bồn 2,0 5,0

TT Tên sông Ch iều dài Vị trí q uy địn h dò ng chảy tối th iểu Giá trị dòng chảy tối th iểu

*: Giá trị dòng chảy tối thiểu tuân thủ theo q uy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu 
Gia –  Thu Bồn

QUẦN Đ ẢO HOÀNG SA
(V IỆT NAM)

QUẦN Đ ẢO TRƯỜNG SA
(V IỆT NAM)

BỘ  TÀI NGU YÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Đơn vị th ực h iện: Tru ng tâm  Th ông tin - Kinh  tế tài ng u yên nước
Bản đồ được th ành  lập năm  2024

T ext

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TỔNG HỢP LƯU VỰC VU GIA - THU BỒN 
THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050µ

TỶ LỆ 1 : 200 000
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dài 

Từ Đến Ch ức n ăng đến 
2030  

1  Sông Vu 
Gia 

    

 Đoạn 1 
Sông Vu 
Gia 

40,
5 
xã Ngọc Linh , h uyện Đắk 
Glei, Tỉnh  Q u ảng Ngãi 

xã Trà Nam , h u yện Nam  
Trà m y, Tp. Đà Nẵng 

Nông ng h iệp, công 
ng h iệp, th ủy điện, bảo 
tồn h ệ sinh th ái th ủy 

sinh 

 Đoạn 2 
Sông Vu 
Gia* 

14
3,5 

xã Trà Nam , h u yện Nam  
Trà My, Tp. Đà Nẵng 

xã Hòa Kh ương, h u yện 
Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng 

Sinh h oạt, nông 
ng h iệp, công ng h iệp, 
th ủy điện, bảo tồn h ệ 
sinh  th ái th ủy sinh 

 Đoạn 3 
Sông Vu 
Gia* 25 xã Hòa Kh ương, h u yện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng 

Ph ườ ng Th u ận Ph ước, 
qu ận Hải Ch âu , Tp. Đà 
Nẵng 

Sinh h oạt, nông 
ng h iệp, th ủy sản, giao 
th ông th ủy công 

ng h iệp, th ủy điện, bảo 
tồn h ệ sinh th ái th ủy 

sinh. 
2  Sông Th u 

Bồ n 
    

 Đoạn 1 
Sông Th u  
Bồn* 9,8 

xã Văn Xu ôi, h u yện Tu 
Mơ Rông, Tỉnh  Q u ảng 
Ngãi 

xã Trà Nam , h u yện Nam  
Trà My, Tp. Đà Nẵng 

Nông ng h iệp, công 
ng h iệp, th ủy điện, bảo 
tồn h ệ sinh th ái th ủy 

sinh 

 Đoạn 2 
Sông Th u  
Bồn* 

19
6,2 

xã Trà Nam , h u yện Nam  
Trà My, Tp. Đà Nẵng 

ph ườ ng Cửa Đại, Tp. Hội 
An, Tp. Đà Nẵng 

Sinh h oạt, nông 
ng h iệp, th ủy sản, giao 
th ông th ủy công 

ng h iệp, th ủy điện, bảo 
tồn h ệ sinh th ái th ủy 

sinh. 
3  Sông Côn     

 Đoạn 1 Sông Côn 2 
xã Th ượng lộ, h u yện Nam  
Đông, TP. Th ừa Th iên 
Hu ế 

xã A Tinh , h u yện Đông 
Giang, Tp. Đà Nẵng Nông ng h iệp, th ủy 

điện  Đoạn 2 Sông Côn 57 xã A Tinh , h u yện Đông Giang, Tp. Đà Nẵng 
xã Đại Lãnh , h uyện Đại 
Lộc, Tp. Đà Nẵng 

4  Sông 
Nước Chè 

    

 Đoạn 1 
Sông 
Nước Ch è 2,7 

xã Đắk Man, h uyện Đắk 
Glei, Tỉnh  Q u ảng Ngãi 

xã Ph ước Mỹ, h u yện 
Ph ước Sơn, Tp. Đà Nẵng Nông ng h iệp, th ủy 

điện  Đoạn 2 
Sông 
Nước Ch è 

35,
3 
xã Phước Mỹ, h uyện Phước 
Sơn, Tp. Đà Nẵng 

xã Kh âm  Đức, h u yện 
Ph ước Sơn, Tp. Đà Nẵng 

5  Sông 
Than h 

    

 Đoạn 1 
Sông 
Th anh * 20 xã Đắk Blô, h u yện Đắk Glei, Tỉnh  Q u ảng Ngãi 

xã Đắc Pring, h u yện Nam  
Giang, Tp. Đà Nẵng Sinh  h oạt, nông 

ng h iệp, bảo tồn h ệ 
sinh  th ái th ủy sinh   Đoạn 2 

Sông 
Th anh * 52 xã Đắc Pring, h u yện Nam  Giang, Tp. Đà Nẵng 

xã Cà Dy, h u yện Nam  
Giang, Tp. Đà Nẵng 

6  Sông 
Vang 

    

 Đoạn 1 
Sông 
Vang* 13 xã Trà Hiệp, h u yện Trà Bồng, tỉnh  Q u ảng Ngãi 

xã Trà Nú, h u yện Bắc Trà 
My, Tp. Đà Nẵng Sinh  h oạt, nông 

ng h iệp  Đoạn 2 
Sông 
Vang* 20 xã Trà Nú, h u yện Bắc Trà My, Tp. Đà Nẵng 

xã Trà Đốc, h u yện Bắc 
Trà My, Tp. Đà Nẵng 

 *: các chức năng nguồ n nước có thể xem  xét điề u chỉnh để phù hợp với điề u kiện phát triển kinh tế xã hội 

STT Tên công trìn h Huyện/Thị xã/Thàn h ph ố Tỉn h/TP Gh i chú
1 Hồ Đồng Ng h ệ Hòa Vang Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
2 Hồ Hòa Tru ng Hòa Vang Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
3 Hồ Trước Đông Hòa Vang Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
4 Hồ ch ứa nước Sông Bắc Hòa Vang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
5 TD. Đăk Krin Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang ch uẩn bị đầu tư
6 TD. Đăk Mi 1B Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang ch uẩn bị đầu tư
7 TD. Ngọc Linh 1 Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang ch uẩn bị đầu tư
8 TD. Ngọc Linh 2 Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang ch uẩn bị đầu tư
9 TD. Ngọc Linh 3 Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang ch uẩn bị đầu tư
10 TD. Đăk Me k 3 Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang xây dựng
11 TD. Đăk Mi 1 Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang xây dựng
12 TD. Đăk Mi 1A Đăk Glei Q u ảng Ngãi Đang xây dựng
13 TD. Sông Tranh  2 Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
14 TD. Tà Vi Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
15 TD. An Điềm  2 Đại Lộ c Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
16 TD. Đại Đồng Đại Lộ c Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
17 TD. Sông Cùng Đại Lộ c Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
18 TD. A Vương Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
19 TD. Sông Côn 2 (B1) Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
20 TD. Sông Côn 2 (B2) Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
21 TD. Z a Hu ng Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
22 TD. Đăk Pring Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
23 TD. Sông Bu ng 2 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
24 TD. Sông Bu ng 4 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
25 TD. Sông Bu ng 4A Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
26 TD. Sông Bu ng 5 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
27 TD. Sông Bu ng 6 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
28 TD. Trà Linh 3 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
29 TD. Kh e  Diên Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
30 TD. Đăk Mi 3 Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
31 TD. Đăk Mi 4 (A) Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
32 TD. Đăk Mi 4 (B) Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
33 TD. Đăk Mi 4C Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
34 TD. Đăk Sa Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
35 TD. A Vương 3 Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
36 TD. Sông Tranh  3 Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Đã vận h ành
37 TD. Đăk Pring 2  Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
38 TD. Nước Bươu  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
39 TD. Nước Lah  1  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
40 TD. Nước Lah  2  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
41 TD. Tăk Lê  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
42 TD. Trà Le ng 1  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
43 TD. Trà Le ng 2  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
44 TD. Trà Linh 1  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
45 TD. Trà Linh 2  Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
46 TD. A Banh  Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
47 TD. A Vương 4 Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
48 TD. A Vương 5 Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
49 TD. Ch à vàl Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
50 TD. Sông Bu ng 3 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
51 TD. Sông Bu ng 3A Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
52 TD. Đăk Di 1 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
53 TD. Đăk Di 2 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
54 TD. Đăk Di 4 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
55 TD. Tầm  Phục Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
56 TD. Nước Chè Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang ch uẩn bị đầu tư
57 TD. Sông Tranh  4 Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang xây dựng
58 TD. Nước Biêu Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang xây dựng
59 TD. Đăk Mi 2 Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang xây dựng
60 TD. Tr'Hy Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Đang xây dựng
61 Hồ ch ứa nước Cửu Kiến Đại Lộ c Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
62 Hồ Lai Ng h i Điện Bàn Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
63 Hồ Đá Ch ồng Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
64 Hồ Vũng Tôm Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
65 Hồ Đá Vách Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
66 Hồ Thắng Lợi Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Nâng cấp cải tạo
67 Đập Ch u ồng Bò Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
68 Đập D37 Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
69 Đập đồng Hố Chiếu Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
70 Đập Đồng Trang Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
71 Đập Hố Cám Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
72 Đập Hố Dứa Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
73 Đập Hồ Nhím Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
74 Đập Hố Rái Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
75 Đập Kh e  Ngân Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
76 Đập Nước Oa Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
77 Đập Nước Trắng Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
78 Đập Ông Mây Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
79 Đập Su ối Ốc Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
80 Đập Su ối Skot Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
81 Đập Su ối Trí Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
82 Đập su ối Xê Cây Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
83 Hồ Bà Bình Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
84 Hồ Hố Cá Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
85 Hồ th ị trấn Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
86 TĐ Sông Tranh  2 MR Bắc Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
87 Hồ Vũng Th ùng Đại Lộ c Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
88 Đập ngăn m ặn trên sông Vĩnh  

Điện Điện Bàn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
89 Đập Chi Na Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
90 Đập Rarooh i Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
91 Đập su ối Pa Ngôh Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
92 Đập Thôn Ngật Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
93 Hồ A Rộ Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
94 Hồ Sông Côn Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
95 TĐ A Vương 5 Đông Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
96 Đập Nà Q uy Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
97 Đập Sông Lu ng Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
98 Hồ Ào Ào Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
99 Hồ Đá Đe n Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
100 Hồ Già Bang Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
101 Hồ Hố Kh ế Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
102 Hồ Phước Hòa Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
103 Hồ Phước Tuy Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
104 Hồ Su ối Cát Hiệp Đức Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
105 Đập B Húp Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
106 Đập Bhơ Ling Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
107 Đập Chơ Ch u n 1 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
108 Đập Chơ Ch u n 2 Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
109 Đập Gìa Lào Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
110 Đập Ka Xing Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
111 Đập Kh e  Bong Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
112 Đập Pê Tở Pốt Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
113 Đập Sông Bu ng Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
114 Đập Ta Lơ Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
115 Đập Tà Niên Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
116 Đập Ta Prong Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
117 Đập Th ành  Mỹ Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
118 Đập Ty Ne ng Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
119 TĐ Sông Bu ng 3A Nam  Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
120 Đập Đông Tây Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
121 Đập kh e  Nóa Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
122 Đập Măng Y Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
123 Đập Nóc Tắc Póc Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
124 Đập Nóc Tu Linh Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
125 Đập Nóc Tu Re o Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
126 Đập Nước Dĩ Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
127 Đập Nước Du Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
128 Đập Nước Lâm Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
129 Đập Nước Lin Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
130 Đập Nước Lố Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
131 Đập Nước Nam Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
132 Đập Nước Raẫy Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
133 Đập Nước Rai Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
134 Đập Nước Toái Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
135 Đập Nước Vay Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
136 Đập Nước Vít Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
137 Đập Nước Xết Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
138 Đập Nước Xia Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
139 Đập S.Ch e ng Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
140 Đập S.Ng h e o Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
141 Đập sông Tranh  2 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
142 Đập Su ối Ch ảy Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
143 Đập Su ối Nỏ Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
144 Đập Su ối Pớt Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
145 Đập Tắc Loa Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
146 Đập Tắc Pố Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
147 Đập Tắc Tu ng Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
148 Đập Tăk Ch oang Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
149 Đập Tak Nh át Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
150 Đập th ôn 1 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
151 Đập Thôn 3 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
152 Đập Thôn 4 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
153 Đập Thôn 6 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
154 Đập Thôn 7 Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
155 Đập Tổ Bu ng Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
156 TĐ Nước Lah Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
157 TĐ Tăk Lê Nam  Trà My Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
158 Đập Th ạch  Bích Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
159 Hồ Cây Ch ò Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
160 Hồ Đại Ph ong Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
161 Hồ Đồng Cổng Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
162 Hồ Hố Lang Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
163 Hồ Trườ ng Nước Nông Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
164 Hồ Đồng Cỏ Núi Th ành Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
165 Hồ Năm  Minh Núi Th ành Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
166 Hồ Thôn 6 Núi Th ành Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
167 Hồ Tru ng Ch ánh Núi Th ành Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
168 Hồ Trườ ng Đồng Núi Th ành Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
169 Đập Bà Lẽo Ph ú Ninh Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
170 Đập Ch a Mai Ph ú Ninh Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
171 Đập ch ứa nước Ch a Mai Ph ú Ninh Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
172 Hồ Bồng Miêu Ph ú Ninh Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
173 Hồ Ch a Mai Ph ú Ninh Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
174 Hồ điều tiết tru ng tâm  h uyện Ph ú Ninh Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
175 Đập Cà Son Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
176 Đập Đăk Tanang Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
177 Đập Karu ng rang Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
178 Đập Kh e  Mẹ Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
179 Đập Nước Mét 2 Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
180 Đập Nước Niêm Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
181 Đập Thôn 11 Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
182 Đập Thôn 5 Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
183 Đập Th on Luông B Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
184 Đập Trà Văn Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
185 Đập Xà Cau Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
186 Hồ Thôn 4 Phước Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
187 Đập Cây Xoài Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
188 Đập Hóc Mạng Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
189 Đập Mương Ch ùa Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
190 Đập Mương Vang Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
191 Đập Ông Ch u ng Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
192 Đập Ông Hiểu Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
193 Hồ Bà Mốc Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
194 Hồ Hố Trác Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
195 Hồ Lộ c Đại Q u ế Sơn Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
196 Đập A Bách  2 Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
197 Đập A Vương Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
198 Đập Adđh or Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
199 Đập Adip Hơ rơ tớ Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
200 Đập Azách Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
201 Đập B h a lừa Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
202 Đập Bà Lu a Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
203 Đập Badong 1.2 Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
204 Đập Ch ach úa2 Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
205 Đập C'lướp Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
206 Đập Đh u ng Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
207 Đập K'tang Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
208 Đập Lơ đu ng Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
209 Đập Ralap Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
210 Đập su ối Apốc Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
211 Đập th ôn Nal Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
212 Đập Z 'lao Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
213 Hồ A Banh  2 Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
214 Hồ A Z ach Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
215 Hồ Blooc 2 Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
216 Hồ Ga Nil Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
217 Hồ Ta Ri Tây Giang Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
218 Hồ Hố Do Th ăng Bình Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
219 Đập Cò Bay Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
220 Đập Đá Răm Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
221 Đập Hố Gáo Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
222 Đập Hố Nhơn Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
223 Đập Mương Nổi Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
224 Đập MƯt Nái Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
225 Đập Ồ Ồ Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
226 Đập Ồ Ồ Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
227 Đập Vực Rin Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
228 Đập Vực Rin Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
229 Hồ Bà Vĩnh Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
230 Hồ Hố Kh ê Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
231 Hồ Hố ốc Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
232 Hồ Hố Rắn Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
233 Hồ Hố Sơn Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
234 Hồ Mò Ó Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
235 Hồ Ru ộ ng Đằng Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
236 Hồ Su ối Ngựa Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
237 Hồ Su ối Th ỏ Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
238 Hồ Su ối Trày Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
239 Hồ Thầu Đâu Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
240 Hồ Thôn 11 Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
241 Hồ Thôn 6 Tiên Phước Th ành  ph ố Đà Nẵng Xây dựng m ới
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